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Bản án số: 237/2017/HSPT    

Ngày: 23/8/2017     

NHÂN DANH 

 ƯỚ        Ò                            
 

 Ò                          ÁP 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  N u  n  h  Mai 

Các thẩm phán:  Ông  ô Phú Đôn  

  Ông Huỳnh  hanh Mỹ 

 hư ký  òa án  hi biên bản phiên tòa:  n  Ph m   n  u n Em –  hư ký 

 òa án nhân dân tỉnh Đồn   háp. 

Ð i diện  iện kiểm sát nhân dân tỉnh Ðồn   háp tham  ia phiên tòa: Bà 

Lưu  hú  Ái - Kiểm sát viên.  

Ngày 23 tháng 8 n m 2017, t i trụ sở  òa án nhân dân tỉnh Đồn   háp xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 215/2017/HSPT ngày 02 tháng 8 n m 2017 

đối với b  cáo Mai  h  N ọc H. 

Do có khán  cáo của b  cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 

15/2017/HSST ngày 23 tháng 6 n m 2017 của  òa án nhân dân hu ện L. 

B  cáo có kháng cáo: 

                                                 

- Sinh n m 1988; 

- HKTT:  p Hưn   h nh Đ, xã Lon  H, hu ện L, tỉnh Đ; 

- Dân tộc: Kinh; Quốc t ch:  iệt Nam;  ôn  iáo: Khôn ; 

- N hề n hiệp: Mua bán; 

-  rình độ học v n: 02/12; 

- Con ôn  Mai   n   v  con b  Phan  h  H; 

- Có 04 anh ch  em ruột b  cáo l  n ười thứ 4; 

- Chồn  N u  n Thanh P; 

- Con: có 01 con, sinh n m 2011;  
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-  iền án, tiền sự: Khôn ;  

- Áp dụn  biên pháp c m đi kh i nơi cư trú: N    14/02/2017; 

- B  cáo t i n o i  có mặt t i phiên tòa). 

N ười b o chữa cho b  cáo Mai  h  N ọc H: Luật sư Cao Minh  r  – V n 

phòn  luật sư Ch  Côn , thuộc đo n luật sư tỉnh Đồn   háp  có mặt). 

N ười b  h i: N u  n  hanh  , sinh n m 1976  có mặt). 

Đ i diện hợp pháp của N u  n  hanh   l  Phan   n  , sinh n m 1973 

(chồn  N u  n  hanh  )  có mặt). 

C n  đ a chỉ:  p Hưn   h nh Đ, xã Lon  H, hu ện L, tỉnh Đ. 

Ngoài ra, trong vụ  n ng  i    h i  ng  i đ i  i n h p ph p    h i không 

 h ng c o và Vi n  iểm s t  hông  h ng ngh . 

           

 h o c o tr ng c   Vi n  iểm s t nh n   n hu  n   và   n  n h nh s  s  

thẩm c        n nh n   n hu  n   th  nội  ung vụ  n đ  c tóm t t nh  s u: 

  o khoản  09  iờ n    30/05/2016, Mai  h  N ọc H điều khiển xe mô 

tô đến quán nước  iải khát của ch  N u  n  hanh   ở chợ   m Đinh thuộc  p 

Hưn   h nh Đ, xã Lon  H, hu ện L, tìm  hú  để nói chu ện về việc mâu thuẫn 

trước đâ . Khi đến quán, H đi ra ph a sau kêu ch    nói chu ện thì   qua  l i chỉ 

ta  v o mặt H nói “Mặt mầ  khôn  xứn  đán  nói chu ện với tao” rồi   b  đi ra 

đườn  lộ. H đuổi theo nắm ta  trái của   nói “Đứn  l i coi” thì   qua  n ười l i 

d n  ta  phải đánh trún  v o mặt H 01 cái, H d n  ta  trái nắm tóc của   kéo 

 iật xuốn  v  d n  ta  phải đánh 03 cái trún  v o miện  v  mặt của  ,   d n  

chân đ p v o bụn  của H rồi hai bên  iằn  co. Lúc này, H dùng tay trái mở quai 

mũ bảo hiểm đan  đội trên đầu ra, ta  trái cầm quai n ắn của nón bảo hiểm đánh 

m nh từ trên xuốn  trún  01 cái v o ph a trên đỉnh đầu v  01 cái  ần sau ót của 

  thì được mọi n ười can n  n. H đi về nh , còn   điện tho i báo Côn  an xã 

Lon  H, hu ện L rồi được  ia đình đưa đến  r m   tế xã Lon  H c p cứu. Sau 

đó chu ển đến Bệnh viện C v  Bệnh viện Chỉnh hình phục hồi chức n n  th nh 

phố H điều tr  đến n    26/06/2016 thì xu t viện. 

Cơ quan điều tra đã thu  iữ: 01  một) cái nón bảo hiểm, m u xanh, hiệu 

 iettel, có trọn  lượn  l  495  am  bốn tr m ch n mươi l m  am).  

  i Bản kết luận  iám đ nh pháp   về thươn  t ch số:301/TgT-TTPY 

n    08/9/2016 của  run  tâm Pháp   tỉnh Đ kết luận: N u  n  hanh  , sinh 

n m 1976 như sau: 
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- Đa ch n thươn  phần mềm v n  đầu khôn  để l i d u vết sau ch n 

thươn    L  : 01%), ch n thươn  trên do vật t    â  ra khôn   â  ảnh hưởn  

đến thẩm mỹ. 

- Đề n h   iám đ nh pháp   tâm thần để rõ thêm có  â  cố tật về sau ha  khôn . 

 ỷ lệ thươn  tật: 01%  Một phần tr m) t i thời điểm  iám đ nh.  

  i Bản  iám đ nh pháp   tâm thần số: 163/2016/KLGĐ C n    

30/12/2016  v  Côn  v n số 163.0/PY   n    17/01/2017 của  run  tâm pháp 

  tâm thần Khu vực  â  N kết luận: 

 ề   học: 

 rước, tron  khi xả  ra vụ việc đươn  sự khôn  bệnh lý tâm thần. 

Sau khi xả  ra vụ việc v  hiện t i đươn  sự có bệnh lý tâm thần: rối lo n 

stress sau san  ch n  F43.1-ICD10). 

 ề n n  lực:  rước, tron  khi xả  ra vụ việc đươn  sự đủ khả n n  nhận 

thức v  điều khiển h nh vi. 

Sau khi xả  ra vụ việc v  hiện t i đươn  sự h n chế khả n n  nhận thức 

v  điều khiển h nh vi do bệnh lý tâm thần. 

 ỷ lệ tổn thươn  cơ thể do thươn  t ch l : 01%  Bản kết luận số 301/   -

  PY n    08/9/2016 của  run  tâm Pháp   Đ). 

 ỷ lệ tổn thươn  cơ thể do bệnh lý tâm thần l  21%.  

 ổn  tỷ lệ tổn thươn  cơ thể l : 21,79 %  Hai mươi mốt phẩ  bả  mươi 

ch n phần tr m). 

Hiện ch  N u  n  hanh    êu cầu Mai  h  N ọc H bồi thườn  tiền thuốc 

l  41.147.072 đồn , chi ph  nuôi bệnh l  16.000.000 đồn , tiền n    côn  lao 

độn  l  59.000.000 đồn , tiền tổn th t tinh thần 20.000.000đ.  ổn  cộn  l  

136.147.072 đồn   Một tr m ba mươi sáu triệu, một tr m bốn mươi bả  n  n, 

khôn  tr m bả  mươi hai đồn ). Hiện H đã bồi thườn  cho ch    được 

18.000.0000đ  Mười tám triệu đồn ).  

  i   n  n h nh s  s  thẩm số: 15/2017/HSST ngày 23/6/2017 c   Tòa án 

nhân dân hu  n   đã qu ết đ nh: 

 u ên bố: b  cáo Mai  h  N ọc H ph m tội “Cố ý  â  tổn h i cho sức 

kh e của n ười khác”. 

Áp dụn : Khoản 2 Điều 104, điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 

47 Bộ luật hình sự.  
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Xử ph t Mai  h  N ọc H 01  một) n m 06  sáu) thán  t . Thời h n ch p 

h nh hình ph t t  t nh từ n    ch p h nh án. 

 ề trách nhiện dân sự: Áp dụn  Điều 590 Bộ luật dân sự; 

Buộc Mai  h  N ọc H bồi thườn  cho N u  n  hanh   v  đ i diện hợp 

pháp cho T là Phan   n   chi ph  điều tr  bệnh, tiền côn  lao độn , tiền tổn th t 

tinh thần tổn  cộn  l  91.947.072đ  Ch n mươi mốt triệu ch n tr m bốn mươi 

bả  n  n khôn  tr m bả  mươi hai đồn ). 

Đối với số tiền bồi thườn , khi có đơn  êu cầu thi h nh án của bên được 

thi h nh m  bên phải thi h nh chậm thi h nh, thì còn phải trả thêm phần lãi theo 

mức qu  đ nh t i khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự, tươn  ứn  với thời  ian 

chậm thi h nh cho đến khi thi h nh xon . 

Ngoài ra, án s  thẩm còn tu ên về v t ch ng   n phí và qu ền  h ng c o 

th o lu t đ nh. 

Ngày 03 thán  7 n m 2017, b  cáo Mai  h  N ọc H có đơn khán  cáo với 

nội dun  xin  iảm nhẹ hình ph t v  xem xét l i khoản tiền bồi thườn  trách 

nhiệm dân sự.   i phiên tòa, b  cáo rút l i khán  cáo xem xét bồi thườn  trách 

nhiệm dân sự v  xin tha  đổi khán  cáo chu ển san  hình ph t cải t o khôn  

 iam  iữ. 

Ý kiến của đ i diện  iện kiểm sát tỉnh Đồn   háp, đề n h : C n cứ điểm 

đ khoản 1 Điều 249 Bộ luật tố tụn  hình sự. Ch p nhận tha  đổi kháng cáo xin 

cải t o khôn   iam  iữ của b  cáo Mai  h  N ọc H v  ch p nhận việc rút khán  

cáo  êu cầu xem xét l i khoản tiền bồi thườn  trách nhiệm dân sự, sửa qu ết 

đ nh bản án sơ thẩm về hình ph t. 

C n cứ v o các chứn  cứ, t i liệu đã được thẩm tra t i phiên tòa phúc 

thẩm; c n cứ v o kết quả tranh luận t i phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầ  đủ, 

to n diện t i liệu, chứn  cứ, ý kiến của đ i diện  iện kiểm sát, ý kiến b o chữa 

của luật sư, lời khai b  cáo v  nhữn  n ười tham  ia tố tụn  khác.  

        : 

B  cáo Mai  h  N ọc H v  N u  n  hanh    n ười b  h i) có mối quan 

hệ l  b  con cô cậu với nhau.  rước khi xả  ra vụ án thì  iữa b  cáo v  ch    có 

mâu thuẫn với nhau tron  việc buôn bán.   o khoản  09  iờ n    30/05/2016, 

b  cáo điều khiển xe mô tô đến quán nước  iải khát của ch    để nói chu ện về 

việc mâu thuẫn trước đâ . Khi đi đến quán, b  cáo đi ra ph a sau kêu ch    nói 

chu ện thì ch  T qua  l i chỉ ta  v o mặt b  cáo nói “Mặt mầ  khôn  xứn  đán  

nói chu ện với tao” rồi ch    b  đi ra đườn  lộ. Đán  lý ra l  ch  em cô cậu với 
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nhau b  cáo phải bình tĩnh để  iải qu ết sự việc. Nhưn  b  cáo l i đuổi theo nắm 

tay trái của ch    và nói “đứn  l i coi” lúc n   ch  T cũn  khôn  bình tĩnh quay 

n ười l i d n  ta  phải đánh trún  v o mặt b  cáo. B  cáo d n  ta  trái nắm tóc 

của   kéo  iật xuốn  v  d n  ta  phải đánh v o miện , mặt, ch  T cũn  dùng 

chân đ p v o bụn  của b  cáo rồi hai bên  iằn  co qua l i. B  cáo tiếp tục dùng 

mũ bảo hiểm đan  đội đánh v o đỉnh đầu v   ần sau ót thì được mọi n ười can 

n  n. 

C n cứ bản kết luận  iám đ nh pháp   thươn  t ch n    08/9/2016 của 

 run  tâm Pháp   tỉnh Đ, thì N u  n  hanh   b  đa ch n thươn  phần mềm 

v n  đầu khôn  để l i d u vết 01%. Nhưn  ch    sau khi b  đánh ch  b  đau đầu 

phải điều tr  và theo  iám đ nh của  run  tâm pháp   tâm thần Khu vực  â  N 

kết luận:  ỷ lệ tổn thươn  cơ thể do bệnh lý tâm thần l  21%. Do đó h nh vi của 

b  cáo là cố ý  â  tổn h i cho sức kh e của n ười khác v  ph m v o khoản 2 

Điều 104 Bộ luật hình sự. B  cáo thốn  nh t tội danh v  khun  hình ph t như án 

sơ thẩm xử nên c p phúc thẩm khôn  xem xét. 

Xét th  , sau khi án sơ thẩm xử b  cáo khán  cáo xin  iảm hình ph t và 

t i phiên tòa tha  đổi khán  cáo xin được chu ển san  hình ph t cải t o khôn  

 iam  iữ. Hội đồn  xét xử xét th  , án sơ thẩm khi xét xử khôn  nhận đ nh về 

việc áp dụn  N h  qu ết hướn  dẫn Bộ luật hình sự 2015 để xử theo hướn  có 

lợi cho b  cáo.  ron  khi khun  hình ph t b  cáo b  tru  tố, xét xử đối chiếu Bộ 

luật hình sự 2015 thì nhẹ hơn Bộ luật hình sự n m 1999. N o i ra sau khi án sơ 

thẩm xử b  cáo khắc phục bồi thườn  thêm số tiền 5.000.000đ theo biên lai số 

002725 ngày 16/8/2017 t i Chi cục thi h nh án dân sự hu ện L và trước khi xét 

xử n    22 thán  8 n m 2017 b  cáo th a thuận với đ i diện b  h i bồi thườn  

tiếp 50.000.000đ (anh Phan   n   l  chồn  n ười b  h i đã thừa nhận t i phiên 

tòa) v  b  cáo xu t trình thêm b  N u  n  h  B l  b  Nội b  cáo l  n ười có 

côn  Cách M n , b  cáo có ôn  N o i l  liệt sĩ v  về ph a n ười b  h i cũn  có 

một phần lỗi d n  ta  tát b  cáo trước nên mới  â  ra vụ án. 

  i phiên tòa phúc thẩm, Luật sư b o chữa cho b  cáo v  b  cáo nêu ra các 

tình tiết  iảm nhẹ mới như Hội đồn  xét xử nhận đ nh trên. Luật sư v  b  cáo bổ 

sung kháng cáo xin cho b  cáo được cải t o khôn   iam  iữ để có điều kiện 

ch m sóc con cái, vì chồng b  cáo thườn  xu ên phải đi l m thuê khôn  có ở 

nhà. N o i ra b  cáo còn phải lao độn  để có tiền trả nợ các khoản đã khắc phục 

phần dân sự và phần còn l i chưa khắc phục cho n ười b  h i.   i phiên tòa, b  

cáo cũn  tự n u ện rút  êu cầu khán  cáo phần dân sự, án sơ thẩm xử về tiền 
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côn  lao độn  mà b  cáo khôn  đồn  ý bồi thườn  cho n ười b  h i v  đ i diện 

hợp pháp b  h i. 

Xét th  , nhằm thể hiện ch nh sách nhân đ o của Nh  nước v  pháp luật 

đối với n ười ph m tội chưa có tiền án, tiền sự v  t o điều kiện để b  cáo bồi 

thườn  phần dân sự cho n ười b  h i, b  cáo có điều kiện ch m lo cho  ia đình. 

Do đó, xét th   h nh vi ph m tội của b  cáo,  iao b  cáo cho ch nh qu ền đ a 

phươn  nơi b  cáo cư trú giám sát,  iáo dục cũn  đủ. Nên ch p nhận tha  đổi 

khán  cáo của b  cáo v  sửa bản án sơ thẩm về phần hình ph t l  ph  hợp với đề 

n h  của đ i diện  iện kiểm sát. 

  i phiên tòa b  cáo tự n u ện rút  êu cầu khán  cáo về phần dân sự, nên 

đình chỉ xét xử phúc thẩm phần rút khán  cáo dân sự v  án sơ thẩm có hiệu lực 

pháp luật. 

Các phần khác của qu ết đ nh án sơ thẩm khôn  có khán  cáo, khán  

n h  có hiệu lực pháp luật kể từ n    hết h n khán  cáo, khán  n h . 

Do khán  cáo của b  cáo được ch p nhận nên b  cáo khôn  phải ch u án 

ph  hình sự phúc thẩm. 

V  c c lẽ trên  

C n cứ điểm đ khoản 1 Điều 249 Bộ luật tố tụn  hình sự.    

                        QU Ế        

Đình chỉ xét xử phúc thẩm phần rút khán  cáo của b  cáo về phần dân sự 

v  bản án hình sự sơ thẩm số 15/2017/HSST ngày 23/6/2017 của  òa án nhân 

dân hu ện L p  ò có hiệu lực về phần dân sự. 

Ch p khán  cáo xin chu ển san  hình ph t cải t o khôn   iam  iữ của b  

cáo Mai  h  N ọc H. Sửa bản án sơ thẩm về phần hình ph t. 

 u ên bố: B  cáo Mai  h  N ọc H ph m tội “Cố ý  â  tổn h i cho sức 

kh e của n ười khác”. 

Áp dụn : Khoản 2 Điều 104, điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 

31 Bộ luật hình sự.  

Xử ph t: B  cáo Mai  h  N ọc H 03  Ba) n m cải t o khôn   iam  iữ.  hời 

h n cải t o khôn   iam  iữ t nh từ n    cơ quan, tổ chức được  iao  iám sát,  iáo 

dục n ười b  kết án nhận được qu ết đ nh thi h nh án v  bản sao bản án”. 
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Giao b  cáo Mai  h  N ọc H cho UBND xã Lon  H, hu ện L  iám sát, 

 iáo dục tron  thời  ian ch p h nh án.  

Các phần khác của qu ết đ nh bản án sơ thẩm khôn  có khán  cáo, khán  

n h  có hiệu lực pháp luật, kể từ n    hết h n khán  cáo, khán  n h . 

 ề án ph : B  cáo Mai  h  N ọc H không phải nộp án ph  hình sự phúc thẩm.   

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ n    tu ên án. 

          
-  KSND  ỉnh; 
- Ban Nội ch nh  ỉnh ủ ; 

- Sở  ư pháp  ỉnh; 

- TAND H. L; 

- Chi cục  H DS H. L; 

-  r i   m  iam Côn  an  ỉnh; 

-  BND xã Lon  H, H. L; 

- Phòn  hồ sơ n hiệp vụ Côn  an  ỉnh;                                            

- Phòng KTNV- H      ỉnh; 

- B  cáo, n ười b  h i, ĐDHP n ười b  h i; 

- Lưu   , hồ sơ vụ án (T. Em). 
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